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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3501/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

QUYÉT ĐỊNH 
về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Củ Chi 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật tô chức chỉnh quyền địa phương ngày ỉ 9 thảng 6 năm 20 ỉ5; 
Cán cứ Luật sổ 47/2QỈ9/QHỈ4 cùa Quọc hội về Luật sưa đổi. bổ sung 

một so điều của Luật tể chức Chính phu và Luật té chức chính quyên địa 
phương; 

Căn cử Luật Đắt đai ngày 29 thảng ỉ ì năm 20ỉ3: 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 thặng ỉ ỉ nâm 20ỉ 7; 
Cần cứ Luật sửa đôi, bỏ stikg một sổ điều cua 37 luật có ỉỉên quan đầt quy 

hoạch ngày 20 tháng Ị Ị nam 2018; 
Cản cử Nghị quyết so 75Ì/20Ỉ9/UBTVQHỊ 4 ngày ì 6 thảng 8 năm 2019 

của ủy ban thường vụ Quôc hội gỉảĩ thích một sổ điểu của Luật Quy hoạch: 
Căn cứ Nghị quyết so Ỉ3Ỉ/2020/QỆỈ4 ngày ỉ 6 tháng ỉ Ị năm 2020 của 

Quồc hội về tô chức chính quyển đô thị tại Thành phố Hồ Chi Minh; 
Cân cử Nghị định sọ 33/202Ỉ/NĐ-CP ngày 29 thảng 3 nảm 202 ỉ cua 

Chinh phu quy đinh chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyệt sô Ị31/2020/QỊỈ14 
ỉĩgàv 16 thúng ỉ ỉ năm 2020 cua Quỗc hội về tổ chức chính quyển đó thị ĩại 
Thanh phố Ho Chì Minh; 

Cùn cử Nghị định Sú 37/20Ỉ9/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 20ỉ9 của 
Chỉnh phu quy định chỉ tiết thì hành mật sỏ điều của Luật Ouv hoạch; 

Cân cứ Nghị định số 43/20 ỉ4/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 nầm 20ỉ4 của 
Chính phu quy định chi tiẻỉ thì hành mộ í SQ điều cùa Luật Đá í đai; Nghị định so 
Ó Ì/20Ỉ 7/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 cùa Chinh phủ quy định về sửa 
đổi, bó sung một so Nghị định quv định chi tiết thỉ hành Luật Đắt đai; Nghị dinh 
số Ỉ48/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 cua Chinh phù vệ sưa đổi, bổ 
sung một sổ nghị ổ ình quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai: 
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Căn cử Thông tư số 0ỉ/202ỉ/TT-BTNMT ngày ỉ2 tháng 4 năm 202ỉ cùa 
Bộ trướng Bộ Tài nguyên và Mòi trường quy định kỳ thuật việc lộp, điều chinh 
quy hoạch, kế hoạch sư dụng đất; 

Cản cứ Nghị quyết sổ 80/NQ-CP ngày ỉ 9 tháng 6 năm 20 ì 8 của Chính phủ 
vé phê duyệt Điêu chinh quy hoạch sử dụng đất đắt năm 2020 vù kể hoạch sứ 
dụng đât kỳ cuối (20ỉ6-2020) Thành phổ Hồ Chi Minh; 

Căn cứ Nghị quyết sổ I22/NQ-HĐNỌ ngày 09 tháng 12 năm 2016 cùa Hội 
đồng nhân dán thành pho Hồ Chỉ Minh về Danh mục các dự án cần thu hôi đất; 
dự án cỏ chuyên mục đích sứ dụng đắt trồng lũa, đát rừng phòng hộ, đất rùng 
đặc dụng trên địa bàn Thảnh phổ; 

Căn cứ Nghị quyết số ỈO/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 20ỉ 7 cua Hội 
đònu nhân dân thành phô Hô Chí Minh vê Danh mục các dự ản càn thu hôi đâĩ: 
dự ản cỏ sư dụng đất trồng lúa, đắt rừng phòng hộ trên địa bàn Thành phô; 

Căn cứ Nghị qưyểt sổ 32/NO-MĐND ngày 07 thảng 12 năm 2017 cùa Hội 
đồng nhân dân thành phổ Hồ Chỉ Minh về Danh mục các dự án cần thu hỏi đát; 
dư án cỏ chuyên mục đích sứ dụng đất trồng ỉúa, đai rừng phòng hộ, đát rừĩĩg 
đặc dụng trên địa bàn Thành phó: 

Cán cứ Nghị quyết sổ 09/NQ-HĐND ngày 12 thảng 1 năm 2018 của Hội 
đồng nhân dân Thành pho vê thông qua danh mục các dự án cân thu hôi đát; dụẵ 

ản có chuyến mục đích đất lúa trên địa bàn thành phổ Hồ Chỉ Minh; 
Căn cứ Nghị quyết sấ 33/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 cua Hội 

đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ve Danh mục các dự án cần thu hôi đat,ằ 

dự án cỏ chuyên mục đích sử dụng đất trồng litaễ đất rừng phỏng hộ, đát rừng 
đặc dụng trên địa bàn Thành phô; 

Cân cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22 thảng 7 năm 20ỉ 9 của Hội 
đong nhân dán thành phô Ho Chí Minh vẻ thông qua danh mực các dự án càn 
thu hồi đất; dự án cỏ chuyển mục đích sứ dụng đát trồng lúa trên địa bàn Thành 
phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Hội 
đông nhân dân thành phô Hô Chỉ Minh vê thông qua danh mục các dự án cân 
thu hòi đát; dự án có chuyên mục đích sư dụng đát trông lúa; đât rừng phỏng hộ 
trên địa bàn Thành pho Hồ Chí Minh; 

Cân cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 cua Hội 
đóng nhàn dán thành pho Hô Chi Minh về thông qua danh mục các dự án cần 
thu hôi đất; dự áìi có chuyên mục đích sử dụng đâĩ trồng ỉủa; đát rừng phỏng Ì1Ộ 
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Mình; 
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Căn cứ Nghị quyết số ỉ Ỉ3/NQ-HĐND ngày 09 thúng 12 năm 2021 cua Hội 
đồng nhân dán thành phô Hồ Chi Minh vể thông qua danh mục các dự ủn cằn 
thu hoi đất trẽn địa bàn Thành pho Ho Chi Minh; 

Xét đẻ nghị cùa ủy ban nhản dãn hưyệĩĩ Củ Chi tại vãn bàn số 
3345/ƯBND-TNMT ngày 25 tháng 4 năm 2022 về việc bô sung, chỉnh sửa và 
hoàn thiện góp ý cùa các thành viên Hội đồng thâm định Kắ hoạch sir dụng đất 
nám 2022 cua huyện Củ Chi và Tờ trình so 825ỉ/TTr-UBXD ngày 15 thảng 9 
năm 2022 vê việc phê duyệt Kè hoạch sứ dụng đát năm 2022 cùa huyện Củ Chỉ; 
Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 7954/TTr-STNMT-QLĐ ngày 20 
thủng 9 năm 2022. 

QUYỂTĐỊNH: 
Điều 1. Phê duyệt kể hoạch sử dụng đất năm 2022 cùa huyện Củ Chi với 

các chỉ tiêu chủ yêu như sau: 

1. Diện tích các loại đắt phân bô trong năm kể hoạch. 

2. Ke hoạch thu hồi các loại đất. 

3. Kể hoạch chuyển mục đích sử dụng đất. 

4. Ke hoạch đưa đất chưa sử dựng vào sứ dụng. 

(Chi tiet lại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Cân cứ vào Điều ] của Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi 
trường, ủy ban nhân dân huyện Củ Chi và các Sở-ngành cỏ liên quan có 
trách nhiệm: 

1. ủy ban nhân dân huyện Củ Chi: 

a) Kiểm tra, rả soát các chì tiêu trong kể hoạch sử dụng dẩt nám 2022 
đảm bào các nguyên tắc thể hiện tại Kế hoạch số 6579/KH-STNMT-QLĐ 
ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Sơ Tài nguyên và Môi trường vả cập nhật chỉ 
tiêu sử dụng đất này vào quy hoạch sử dựng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 
đồng thời với quy hoạch tình thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụnq đẩt cấp 
tinh thời kỳ 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền phè duyệt và tích hợp vào quy 
hoạch tình đảm bao sự đồiia bộ, thống nhẩt. 
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b) Việc đãntỊ ký kể hoạch, giải quvết hồ sơ sư dụng đầt dám bảo sử dựng 
đắt tict kiệm, hiệu quả, đúng quy hoạch, kế hoạch sừ dụng đất; tăng cường 
kiểm tra, giảm sát, xử ]ý hoặc dề xuất xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm 
kể hoạch sư dụng đất; xác định cụ thê nguyên nhản chậm thực hiện, vướng 

mắc, lảm việc với các chủ đau tư về nguồn vốn đầu tư, chù trương đầu tư. kế 
hoạch và khả năng thực hiện dự án dối với cảc trường hợp đâ đăng ký kế 
hoạch sử dụng đất, đảm bảo triển khai đúng thời hạn, khả thi; chịu trách nhiệm 
về đề xuất tiếp tục đang ký kế hoạch sử dụng đất năm 2022 dối với các công 

trinh - dự án đà dăng kv kể hoạch sử dụng đất từ nãm 20 ỉ 9 trở về trước, 

c) Thực hiện thu hồi đấu giao đất, cho thuê đấi, cho phép chuyền mục 
đích sử dụng đất theo đủng ranh dự án được phê duyệt vả đâm bảo đúng Nehị 
quyết của Hội đồng nhân dân Thảnh phố và quy hoạch, kế hoạch sư dụng đắt 
được phẻ duyệt vả quy đinh pháp luật. 

d) Công hố cõng khai kể hoach sử dụng đất theo đúĩig quy định cùa pháp lỊ]ật 
về dẩt đai. 

đ) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hỉện kế hoạch sử dụng đất, 

2. Sở Tài nguyên vã Mỏi trường vả các Sở-ngảnh cỏ liên quan: 

a) Phối hợp với Uy ban nhản dân huyện Cũ Chi thực hiện thu hồi đẩt, 
giao đất, cho thué đất, chuyên đôi mục đích sử dụng đất vả tô chức kiểm tra 
thường xuyên việc quản lý sử dựng đât đai theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử 
dụng đất đã duợc duyệt 
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b) Xác định, cán đối các nguồn vốn đê thực hiện dự án - công trình và 
thường xuyên rà soảt vướng mẳc, phổi hợp xứ lý hoặc báo cáo đề xuất tháo gỡ 
nhằm đảm bảo kế hoạch sử dụna đất dượt thực hiện khả thi; thực hiện chỉnh 
sách khai thác quỹ đất hợp lý, hiệu quả, phát huy tiềm năng về đất. 

Điều 3. Chánh Văn phòne ủy han nhân dân Thành phố, Giảm đốc Sờ 
Tài nguyên và Môi trường Thu trưởng các Sở - Ban- Ngành có liên quan, Chủ 
tịch ủy ban nhân dân huyện Củ Chi chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh 
này./ề 

TMề ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 



PHỤ LỤC 
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 CỦA HUYỆN CỦ CHI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3501/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố) 

i)<m vị linh: hu 
Hiíiii lỈKinInii vi hành chính 

STĨ CH liêu sử dụng đát Mỉ Tỗngdiện tích Thi tòấn 
Cù Chi 

Trung 
Lập 1 lạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
Đửc 

Phíởc 
Hiệp 

TỆO Atì 
Hội 

PllưíVt; 
lllíUlll 

ĩiung Lập 
Jhiụiiy 

AnNhớrt 
Tậy An Pliủ 

í!) m (3) (4)iWW- ) $Ị (6) m (8) m m <1® (12) (13) í 14> 
Ị Líiại đẩl 4J.477.I8 379,92 1.699,95 2.414,(13 2.17tyj5 1.96536 3.0053 1307,-12 2.323,00 2.89005 2.432,43 

1 Bắtnôiig nghiệp NNP 30395,78 146,46 1312,70 Ị.H7.ÌJỊ ỉắ619,Sậ ỉ.498,48 2.1)7X57 UX2.45 1.944,15 2M7,S5 1,979,59 
Thirtg í!ỏ. 

1.1 Đất tTỌỊig kia LUA ii.71R.fi7 440,94 598,55 278.24 24-1,19 4K4.W 579.94 1.111,32 215,57 40 
Trong đỏ; Đấ ĩìmẻiỉ trốngỉiti 
nuúc LỤC 1061,43 490. mv mi 2ỈÀ5 256.19 47Ĩ.27 Ị.íMịì 

1.2 Đẩitrừig cậy háng lũiti kliác IINK 7.480.78 25,81 m$\ ẵll,sạ 395,67 472m 313,08 294,64 204,14 575,94 710,97 
1.3 Đấí tiồrig cậy láunãín CLN 15.10231 120.44 543^0 $68.69 VI 3,91 5%M 1.25«J9 293,1$ 600,5+ 1.28734 imoi 

ỈA Í .Jat rímg phòng hí' RPH 180,01 2,23 

]5 Đẩt nrniỊ, dài.- dụng RDD 

1.6 0ẩl rimgsáti suầl RSX 197,10 49,70 147,40 
Tmt% lỉú: ih.it có ritỉìg,V£ n ỉ .Vi (ti/ 
ỉãĩùngtịr nhiên BSN 

1.7 Uất nuôi Ining ihi iy 5811 NTS 323,03 0,22 38,15 12,4? 22 29 40.59 15,43 12,59 23,^4 4,99 

u Đất làm Itiuốì LMU 



['liiìii thvi> đon vị hùnh chinh 

STT Chí lííii SŨ' tlụiiỊỉ f1ắl Mã Tống diện tích Thịtrấii 
Củ Chi 

Tiung 
L4p Hạ 

TTiái 
Mỹ 

Nhuận 
Dức 

Phước 
Hiệp 

Tân An 
Hội 

iliưúc 
Thạnh 

Trung Lặp 
Thượng 

An Nhon 
Tây An í'li 11 

(lí (2) 0> (4H5H6H-) (5) ® (7) m m (10) 01) (12) (13) (14) 

1.9 l>.it nông ngíiỉệp kliiie NKH 3,30 32,43 7.48 1,69 1,87 4.21 3,71 55.80 

2 Đầíphĩ nông nghiệt pm Í3.0814$ 233M 3 ít 7,25 540,32 556J3 466,M 931,93 324,97 $78,85 m,7ũ 452,85 
Tnmg đậ: 

2.1 Đất qưốc ptiòrg CQP 886,84 zm 0.92 2,69 14.71 32\ 230,48 0.72 QiIO 12.(X) 

2.2 DíUanniiih CAN 63,75 \23 0,43 ] .08 

23 Dốt khu cõngn^iiệp SKk 1.178,11 4.64 27,86 136,69 

2 A Đất cụm rông Iiiìliiệp SKN sóyùở 50,00 

2,5 Qấl UiLiơng mẹt, dịch vụ TMD 142.Ổ9 5.45 0,39 0,92 21 ,B5 3ÓJ1 2,41 4.04 ữMì 2,S3 

2.(ì Đẩt cơsór sán xuất phi nông 
nghiệp 

SKC 564.43 1154 1 ĩ,70 3,65 U0 6,55 6.71 4,59 8g0S 3.18 8,92 

2.1 Đất sirdụng íá® htiỊii động 
khoảng sản 

SKS 

18 
r>Ẩl sán xưẩt vật líại xây diiìi^, 
làm đồ gốm 

SKX 5,87 

2.9 
RÁ pỉ lál trier 1 lia tầng càp áuòc 
iỉiiL cnp línầi, cấp hựyận, cẳp Xiì 

DHT 4.772,43 79,26 225,19 33733 275$ J07,22 309,45 17435 207.88 230,50 221.82 

Trong dó: 
- Đẩ gkio thông DGT 2.71)9,50 53.72 16125 ỉ 56,29 mM 92,84 193,96 112.93 um 156.63 Ì30JI 
- Đấ thụy lợi DTL 865t01 2.19 29.3! m,68 47,50 48J0 73.20 34.00 47,07 2Ì.2Ì 71,33 
- Fkìi xậydỊOìỊỊ cư sư vcm liíki DVH 7%ỉồ 2,06 Ồ. 19 1,41 0,29 0.63 0.22 0,22 0,43 2,03 

Díìi xạyiỉựng cơ sở y tẻ ĐYT 21.03 0,49 (Ui5 0,18 0,17 tu) 8,40 0.27 0J2 4.ỈU tu 3 
-

Dầt Xiiydựnga r.v'ĩ ỹịóodụL-1 'ỏ 
đùtí tạo OGD I62ế78 13,71 ịXŨ X4Q 21,17 3,6ậ 3,48 4,64 4,42 SJ8 01 

-
Dẩ Xtĩy íktìiịi Cữ sở 0 dịìclhê 
ứuo DTT 116,23 <193 0,99 2,37 5,-iỉ 2.69 3,0! 2.5ỉ 2.24 

- Đấcởng irhíh ncữiịĩỉttựng DNi 46,79 12,87 0,18 9,06 OJO 0,10 ì,53 
-

Dắt wng trhh bimdứỉh, viễtt 
tiiâm DBV 1,85 tưi 0,05 lự/-/ 0,06 0,08 0.02 <104 0.13 0,06 



Phẫn tỉi«j d<m vị hành chínli 

STT Chí tiêu áp-dụng đắt Mft Tổegdiện tích TTiịtran 
Củ Ghi 

Trung 
Lập 1 tạ 

Thải 
Mỹ 

Nhu; UI 
Đức 

HMÓG 
Hiệp 

Tân Aii 
Hội 

Phưửc 
Thạnh 

Tíĩttầg Lập 
Thuụiig 

An Nhtrn 
Tây An Phú 

(i) C) (3) (4KÍH6K.) (5) (6j (7) 0 (10) {II) (12) <J3) (14) 

-
Đểtxáy citftỊg klh )ífựirữiỊiiôc 
gki dko 

í Đát cùtiì tích lịcỉiiử- \w> hóa DDT m,ú? 6,52 0,08 0J0 
- Đa bặ lỉm xiríỷchầ (ỉnii DRÀ ỉ 95, $9 453! 0.64 149.22 ến 0,07 
- ỂkiícơsởíậngỊâo TON 37.70 3.67 (149 Ỉ,H2 tí, ì 3 0,39 0.93 (12] 1.15 ỈM 1.61 
-

ũẳíỉàm nghĩntrưiỊi nhctừmg lễ, 
I1ỈÙI hòa liuig N7D 407.58 04 H,96 23,66 ì ỉ, 76 12, IV Ĩị99 2Ỉ.7H 9M 26,42 8,99 

-
Đủi xậy th mg cơ.sà kÌKHi học 
cáỉgỉỉỊỉhệ DKll 

Đá xây dụng cợ sớ dịch vụ xã 
hội DXH ỉ 6,9ĩ tì,ỈÓ 3.24 

- Đắtđợ Bỉằỉ 5.96 0.72 0,03 (120 ữ.42 tìM 0,14 
2.10 Đa: danh Ííim tháng cành DDL 

Ễ1I Đất sình hoại cộtig dầig DSH 17,68 0.48 0.55 006 \J2 032 1,18 0,31 0,82 1.45 1.16 

2.12 
Dài khu vui choỉ, gtầi tri cộng 
cộng 

DKV 48MJ1 U.62 1,14 254.45 20,75 

2.13 F>J| ưtụl nông iliôiì ONT 3.642.07 119,02 18734 141,06 1252 ỉ 203,97 ! 19,35 156,61 25lM ] 13.46 

114 Đầỏ^ũđôthj OĐI 265 J 4 125,0« 9,15 

2.15 Đất xảy dụng hụ sứ Đơ quan TSC 22.46 4t14 037 D,KẴ 0.63 1.43 1,13 0.77 123 0.56 0.46 

2.16 Đất xằy dựtig uy sử cua tố chiu: 
sựn^iỉệp 

D*IS 6.93 0,86 0.02 0,05 1.50 0,50 0,55 

2,17 ĐằìỂỂydựngEơsở tigoại gỉiiọ DNCÌ 

218 Đất liĩi nguững ĨIN 13.10 0,26 0,% 0,57 0,(H UO 3,07 034 0,10 

2.19 DĨ sôdgi ngùi, kêiih, rạch, suối SON 903,64 37.52 52,49 60.0_1 
220 Đất uó mặt 11UÓU chuyên dùng MNC 55,12 Cì.52 2222 1,01 10.K7 
22] Đất phi IUÌI1" tigjiiộp khác PNK 2,83 <ự7 0.05 
3 ũầdumsũdụng CSD 
11 Khu chũi' niiní; 33362,77 382,-11 L«26,9Ủ I.VNUH 1573ịM 1.70^84 2.77244 1.194,84 1,776,47 2.107,7] 1.732,89 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
5 o» 
6 
ọ + 
6 

ƠQ 
y 

o 
k> 



STT Chítiôu sử dụng dắt Mã Tiìriịi diĩfi lích 

Phân thiiì ilrm vi tiủnli eliírih 

STT Chítiôu sử dụng dắt Mã Tiìriịi diĩfi lích ThỊtrẩn 
êíichí 

Trang 
Lập Hí 

Thái 
Mỹ 

Nhuậu 
Đúc 

Phuớc 
Hiệp 

Tto An 
Hội 

Phuớc 
lliạiìh 

Trung Lập 
1 liưnĩiiy 

An Nhon 
Tây An Phủ 

m (2) (3) (5) (7} m (9) (10} 01) (12) (13) (14) 

1 t>il khu công riỊỉhí taQ KCN 

I ĐaẾ kỉiu kinh (ồ KKT 

3 Ltìídò thị KDT «2334 3X2,41 tsii^ẹ 

4 

Khu Kin xLuảl iiôtiK nghiệp 
íklm vựcchuỊ cn Iràn^ lúa 
nước, kliu vực chuỵẺn trong 
ciìy câng riỊỊliiị]) láu năm) 

KNN 9J219,10 173^88 1 .II2(1.4J 62.81 51,06 449,30 885,24 257,04 \AblM 

5 
Khu bmi rụthiqì (khu vực 
rưnu phùng Im, rĩniỊ* UỊic 
dụnn, IÌITÌ" sân \uáụ 

KLN 

6 Khu (Iti lịch KDL 743,77 349,85 Uì22t 
7 

Khu bnu IÔIỈ lliiCn tihiẽn và (Ta 
(liiíic sĩnli học 

KBT 

8 
KIiii phát tìicn công nghiệp 
(khu cõng nghiệp, cụm công 
ndrtêu) 

KPC 1.491,43 M 77,10 145,76 260,99 

9 Khu dó iliì (trong đó có khu đó 
11» mứí) 

fcnt 

10 Kim tbum^r mại - dịcii vụ KTM 304.59 3043? 

11 
Khu tlri thị - Ihinrtig mại - ilích 
vụ 

KDV 

12 Klm dản cư nông thôn DNT Ih.f8ữfi4 814-37 %«Ụ&1 1433,37 727,% 14S& 893,33 Ì^DDỤSX 4ệSit3 

ư 
khu ở, làng n(iliề.shìi xuất plii 
nôiiỊT nưliiÔỊ) IHJ1IỊỈ (hôn 

KON 

STT Chi tiêu sứ tlụitịi đui MỊ TÝìng diện tích 1'hàn theo đơn vị hành chinh 



Bình Hùa 
Phú 

Phú Hòa 
Dỹng 

Phúóc 
Vĩiìli An 

Tâii PfỂỊ 
Trung 

Tán 
Hiạiti 
Đỏiití 

Tâii 
riiạiih 
Tây 

Trung An 
Tân 

Thõng 
Hôi 

Rlú Mv 
1 kniịì 

Phạm 
Văn Cội 

(1) (-) 0) MM5.] <161 m 06) Ỡ7) (18) (W (20) (21) (22) (23) (24) 05) 
1 Lữựíđầt 43.477,1« 15SXĨ4 905£7 2.176^4 1J6Z2,99 3.077,19 2.650,40 1599,56 1.78747 244702 2J29,6Í 
Ị Bắt nồng ngìtìệp NNP 3039S, 78 1JĨ1,72 4 f 9,70 ỉ.503,48 794J6 1.850,02 1.798,81 821,04 ỉ.346,ỉ ĩ 996É98 1.71)7J5 ì.907,49 

Troiigđô: 
ì.l Dầtlrung lúa 1 UA 6,718,67 77,69 ỉ 58.55 259.71 WM 87127 31K.Ớ9 24,71 40,15 46.61 

ĩroiìịỊđá: Đất chtiyén 
tràig iủanuóc wc ItìtìlM 167,23 256.48 957.69 659,99 167,19 28,64 3ii€ 30,48 

1,2 
Dắt ÙUIIS, cầy hàiig năm 
khỏe 

HNK ĩ.m.n 686,24 15922 214,20 2I4.H5 395,93 501,17 11 uu 721,69 513.22 155,66 221.51 

u Đẳí tTDiigcãy lão rvìm CLN 15.102,31 758-35 260.28 1.]13,81 278.68 465-0ÍÍ 40450 .170,24 567,79 425,54 l.mM ỉ 269,64 

1.4 Đất tửng phông hộ KPII 180.01 177,7« 

1.5 Dất rủng đạc duiiỊi RDD 

1.6 Đất rủng sán xtiat RSX 197.10 

Tkmgđố: đất có rùng MUI 
xtíiit làrùtĩíi tựnhiẽn RSN 

1,7 Đất IUKSÍ biầngthửy sáỉi NTS 322,03 8.62 0.21 12.fl 11,93 15,3(1 14,08 11.78 32,16 1806 6,9* 20,18 

lũ Đất tàm muối LMU 

10 Đấtnỗdg nghiệp khác NKil 388.88 0.83 4,B2 29,18 10,04 6,10 9.06 2I8J8 

2 Diii phi aôiig nghiệp pm I$ệ8I,40 1007,92 485,67 673.H6 m,6ĩ 1.227,17 R5Ị,58 127. í 4 6S3& 79049 W>JS7 422,12 
Ttvtrgậớ: 

2.1 l.tìl quốc pliòng cọp «86.84 0,93 413,07 7,14 1,51 95,89 [ 10.56 

22 Fỉầi an ninh CAN 63,75 026 0,16 0,54 60.05 

23 Đầkliucôngĩighiệp SKK 1.178,11 138,03: 1 /820 556.31 w,su 36,56 

2.4 Đất CỤLỈ1 công nghiệp SKN 50,00 

2.5 D;it ửìLíiiTig mại, dịch vụ ĨMD 142,69 3,5R 1,12 0,98 0,89 9, ỉ 7 U6 L58 4ậ0 6.00 m 
2.6 

ĐẶtoơsờsảnxuầtphi 
nông nghiệp 

SKC 564.43 MM 14,69 2934 42,19 76,54 98,54 44.78 2.98 !ÍNÌ,(Í9 3,52 5.93 

2.7 
E>ảl sừ dụng, cho Itoạl 
đòọg khoảng sản 

SKS 

to 

Q o> 
Q 
dơ 

o 
5 o» 
6 
ọ + 
6 

ƠQ 5»' y 

o 
k> 



STT Chi tiêu sử dụng đíil Mã rống diện tích 

1'liân tlico (lon vị hành chính 

STT Chi tiêu sử dụng đíil Mã rống diện tích Bình 
Mỹ 

Hỏa 
Phủ 

Phú 1 lùa 
Đóng 

Phưũc 
Vĩnh A11 

Tân Phú 
Tiụng 

Tân 
Tliạnli 
Đôiig 

Tân 
Thạnh 

Tây 
Trang An 

Tân 
TlxVíiĩ 

Hội 

Phú Mỹ 
Himg 

I*hạm 
Văn Cội 

(1) (2) (3) (4H5HÍ6K-) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 

2.8 Đât sàn xuâi vụt liệu xảy 
dụng, làm đồ gốm 

SKX 5.87 5.87 

2.9 
Dai phát triền hạ tảng cáp 
quốc gia, cấptinh, cấp 
lĩụyện, cắp xâ 

DIN 4.772.43 198,74 123,! 1 270,43 166,42 301,06 304,80 13238 20U8 283,40 266.26 156.87 

TnmỊ> chí 
- Đul giao th&Ịỉ DGT 2.709,50 172,43 4U3 96,29 120,69 ỉ54. ỈU 232,74 93,37 75,79 124.47 114,55 105.24 
- Đẩtìĩũyìợi DTL 865,01 10.32 14.47 23.40 15.16 HV.93 21.95 23.38 105.07 35,35 3?,65 9,72 
-

fìfỉ/ x/ỉythatgarxá 1Y~m 
hỏa DVH 77,10 0,32 50,86 12,47 tu 2 0.57 M) 0,98 0.26 1,05 

- Đứt xây (hniịi cơsởv lẽ DYT 21,03 0,09 0,32 0.24 0,13 4.73 0,50 0.15 0,15 0,15 0.15 023 

-
Dât .vạy iả rng cơ sa giá) 
dụcmđàntợo DGD 16178 7,00 5,09 5,89 3M 7.54 11.70 198 4.30 /2.33 3,18 24.66 

-
Đá .vậy di mg cơ sở tÌK' 
dục títể ihiơ DTT 116,23 Ị,38 0,88 0.56 0,82 151 1,03 1,86 H80 1,54 1,67 

-
Đai câng trình nâng 
hạmỊỊ DNL 46,79 0.66 0,09 ỉ,39 15,95 ì.rn 1,53 0,04 

-
Ek 'á cộng trình bưu chính, 
vien ihông DBV 1,85 0.02 0,04 0,11 0,23 0,03 0,12 0,04 am 

-
Đt i'! xậy dịữig kk) ihrtiử 
quốc gia DKG 

-
Đát có dĩ lích lịch nr -1 ửi 
Ma DDT i 08,07 0.24 0.21 0,58 100,24 

-
Dik bãi ihiii, xirỉýchấ 
thcii DRA 195.89 0,54 

- Đĩhcơsởtmgiảo TON 37.70 4.78 0.97 5.11 4.47 2,57 0,14 1,82 5,38 0.49 
-

Đấl làm nghỉu trung, tthù 
Uni^lễ. nhìhiKikBỉỊi NTD M'5,\ 1.43 8,41 137,24 13,27 22.05 30,68 9,07 8,74 18,33 8,10 

-
ĐcỉtXiĩy ciụngcasởkhtHì 
học công ngỉỳ DKH 

Q o> 
o 
dơ 
>-
o 
õ» 
Q> 0 1 
6 
N 

ƠQ p. 

o 
k> 

u> 



STT ChỉtiẽusửdẸtngint Mã Tống dìệỉi lk'fi 

Phân Itietì (Tím vj li;inh thinh 

STT ChỉtiẽusửdẸtngint Mã Tống dìệỉi lk'fi Bình 
Mỹ 

Hàâ 
Phú 

Pllâ 11™ 
Đông 

Phưởc 
VỉnliAn 

Tân Phú 
Thiflg 

Tải 
Thạrh 
Đông 

Tân 
Thạnh 
w 

Trunn Au 
Tân 

Thi")ug 
1 lội 

Pliu Mĩ 
Hung 

Phạm 
Vãn Cội 

(11 P) (3) (4HS)+Í6>H...) 05) (16) 07) (IB1 (19) (30) (21) 0$ (23) (24) m 

-
/M xãy dựng cờ sớ ậịch 
vụxãhậị DXH Ỉ6$3 0.33 13,25 

- Dá chợ DCH 5,96 0,32 0.6X 0.05 0.37 0J8 0,30 1141 0ẵf5 0.02 tíg? 
2.10 •ất danh tam lltâiiLỊ cảnh DDL 

2.11 Dất sinh hoạt CỘIT" đòiig DSH 17,68 0,87 0,72 0.62 03 0,95 034 1.15 034 2J3 125 0,89 

2.12 
Đẩt khu vui chơi, íiiíii trí 
cônạcộnjj 

DKV 4£fiJ1 0.61 0.20 0,03 209.47 0& 

2.13 Díitớlại nõntỉ lliỏn ONT 3.642,07 34234 122,40 224.91 1%.42 274.72 270,20 129,33 261,74 227,67 K5.Í 1 R-l.Oí 
2.14 Rítl (ỊỊĨ đõ Ulị ODT 265,14 130,92 

2.15 
L)ái xãy dmiiỉ m.1 sớ cơ 
quan TSC 22.46 ỉ. ,03 0,48 0.84 030 0.4-1 1.17 0,16 U4 0,30 1,03 3.56 

116 
Dát xêty dựngttụ sở của tó 
chửp sự nghiệp 

DTS 6,93 2,19 0,94 (U J 

2.17 Đấl xây dinig cơ ĩấ ngoại 
giao 

DNG 

Í.Ĩ8 Đaítin nguctig ÍÉÍ 13,10 1.06 0.78 0.08 1,69 0.M3 0,84 0,03 0,47 om 

2,19 ĐatsniỊỊ. ngòikênh, 
rạch, saốỉ 

SON 903,64 275.42 41,99 14147 7,09 74.14 15,05 132,86 M,57 

22<d Đát cỏ mặt I1UÔC chụyoi 
dùng 

MNC 55J2 3,18 0,01 220 8.70 0,44) 

221 Dai phì nóỉig tij4iiệp khác PNK 2,85 0,49 2,04 
3 Dắtcìtuỉtsưiiiuíỵ CSD 
II khu CỈ1ÚC năng 31362,77 2JkíO,35 677,71 1.63M4 2.943,53 1.«0,(19 S4Ji,lU 1230,95 1575,40 1^98^0 1.71)1,119 
1 khu nghệ cao KCN 
2 ttìi lilin kinh tẽ KKT 
3 ttìl đô lhj Kirr 4623,84 4Btì6 1228,99 

4 
Khu SÌHI Miíìt Iiủiiíi 

nghicp (khu vục thuyên 
Ironc 1ÍUI Iiuíit, líhu vục 

KJN!NÍ 9.219,1« 2(10,97 360,53 977,72 1,019,to IJK8j6fi 1.536,29 



STT Chi tìẽiisir (lung tiấl Mã Tổng diện tích 

Phàn llieo tluii vị hìknti chính 

STT Chi tìẽiisir (lung tiấl Mã Tổng diện tích Binh 
Mỷ 

1 lòa 
Pílú 

Phú Hòa 
Đông 

Phtiức 
Vĩnh An 

Tàn Phú 
Trung 

Tản 
Thạnh 
Đôhg 

Tàii 
Tliạnli 
Tây 

Trung An 
Tảii 

Thông 
1 lội 

Phủ Mỹ 
I linig 

Phạm 
Văn Cội 

(1) (2) (3) (4K5W6H. .) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25) 
chuyên trúng cây công 
nghiệp lân niim) 

5 

Khu lảm n^liíĩ'|>(kliii 
vục riniịỉ phòng hc), 
rìmg dặc dụng, rìniẸ 
Sim suàl) 

KLN 

6 Khu ỉLu liđi KDL 743,77 231Í2 

7 
Khu Ihí<j tàn Ihiín nhiên 
và đa (lạng sinh bọc 

KBT 

8 

Khu phát liiín công 
nghiệp (khu công 
nghiệp, cụm công 
nehiệp) 

KPC 1.491,43 168JB Ỉ16Ĩ6 573,6« 50*4 

9 
Khu đô thị (tmnu dó có 
khu đô thị mói) 

DTC 

10 
Khu thmniỊi mại - dịch 
vụ 

KIM 30459 

11 
Khu dỏ thi - lliumig mại 
-dịch vụ 

KDV 

12 Khu dân cư nông tliộn l)M 16.9KMM 1.69U9 5(11,16 U77,')l «HMJI 972,87 Wil,ÍU 548,10 12W$5 34M2 W2 164,80 

13 
Kha ử, làng Ii£ln\síir 
xuẩt |>hi nông 
nôngihòn 

KON 

Ghi chú; Khu chức năng không /ông hợp khi tỉnh lỏng diện lích lự nhiên. 



2. Ke hoạch thu hồi các loại đất: 

Đan vi tình: ha 

STT Chi liêu sư 1 lụng đất Mĩĩ 
Tổng 

<Liộ« (kh 

Phân tlkeo đon vi liỉinti chính 

STT Chi liêu sư 1 lụng đất Mĩĩ 
Tổng 

<Liộ« (kh Tliị trần 
Cu ctii 

Trung lip 
Mo 

Thải Mỹ 
Nlniận 
Đức 

Pliuýt 
Hiệp 

Tán An 
Hội 

Phước 
Tliạiili 

tRmgLặp 
Thuọíig 

An 
Nhím 
Tây 

An 
Phú 

ti) ữ) [31 |4nSH<ìH-) [5) (7) {8) (9) (10) <ji) <12) {13) (141 
1 Diíl nòng nghiệp NNP 836^7 0,47 70,78 50,91 107,75 123,66 nậA 23,41 UM 2JJ 2,48 

Trúììịỉổù: 
1.1 Đíil trồng lúa LUA my> 5732 48,20 47.58 10,95 13,44 \021 

TrơỆíg đú: ĐÙI cỉn/yên trổng lúa 
mirk LVC 29,69 ỉ.97 0,45 ỈỈM 10,22 

1.2 Dất trồngcây hảnÊ Hãm khác HNK 118,67 0,05 8,21 0,58 25,41 ÍS.4I 1.40 2J4 1.71 0,82 2,33 

13 pal trổng cồy kĩu năm CLN 417,46 0,42 4,87 5033 34,14 67.67 4.B4 123 1,65 1.41 0,15 

M Đ-dE íủngphòiighộ RPH 

1.5 Dầliiri" dặc dụng Rm 

1,6 1 lal lirnu sản Miiil RSX 

Tmtig đó: đát cá n'if!ịỉ sàì xuăt 
làrùngỉựnỉĩĩẽn RSN 

1.7 Dất tiuòi trcngttìửv sản NTS 1,74 0,34 0,05 

ỉ.s Đất lảm muồi LMU 

1.9 Đất nỏngnghíập khác NKH 0,21 

2 Đầt phi nông nghiộp PNN ] 07,39 13 1,0« 28,99 3,8« (ựs (VOI (MO 
7hmgđó; 

2.1 Đất quốc pi>òng CQP 19,S9 0,87 

2.2 Đẩtan ninh CAN 

23 Đấtkhii công nghiệp SKK 1,13 

2.4 ĐấKụíii cong nghiệp SKN 



STT Chỉ (ÍCH sứ (lụng đất Mã 
Tống 

(liỆTI tích 

Phân (ÍIM1 đom vị liànli chínb 

STT Chỉ (ÍCH sứ (lụng đất Mã 
Tống 

(liỆTI tích Thj (rắn 
aiầii 

Trung Lập 
Hạ 

11 lái Mỹ Nlniậi! 
Dirc 

Phuửc 
1 liệp 

Tân An 
Kội 

Pbocc 
Thạnh 

Trung l.ụp 
TTwụnjí 

An 
Nikm 
Táy 

An 
Phú 

tà ỐI &i (ậ m (71 IK) <<>! (105 (II) (K) (13) (\A) 

2.5 Đấl thương mại, dịch vụ TMD 1,57 <>.ÍW 1,52 

2.6 
Diíl Cử sờ sàn xiiẩt phi rông 
nghiệp SKC 2,71 0,11 

2.7 
Ehil sử (.lụng cho liLXU dộng 
khoáng sàn SKS 

2.B Đẩt sân xuất vặt lìậi xây dimg. 
lámdôgpm SKX 

2.9 
Dâl phát liit'11 hạ tâng cấp qiíóc 
LLÌii. Cấp linh. I^ip huvện. uúp xả DHT 55,08 u,w> 1.50 20Jf> 1,16 l,w 0.35 0.05 

Trotìgáí: 

- Đẩgìaữtỉìỏng ĐÚT 41,09 0,01 i),ỉỉ 2Ỉ,97 

- Diĩt ửtùy ỉợi DTỈl 11)8 0,58 1,28 4.39 Ỉ.Ì6 1,05 0,25 

- Datxáydịữigcơsở IVBỉhỉh DVH 0,07 

" Đẩxậy dựngcơsờyté ềrr 

-

Đấixâý dựng cơsớịậảo dìÁ- là 
itíKilậũ 

DGD ịlỉ 0,11 

-
Diìl xậydimK CƠSỞỞẾ dựL thè 
tìm(ì DĨT 

- ỈJiir công Irì) ỉh) ĩă>!g ii /ựng DNL ỌtỌl DO ỉ 

-
liat câtlg 0ửì biai chinh, viẫ1 
ihôttq 

DBV 

-

Đấ Xi ậ' dụng kkì tiựtỉiì qt/oc 
ỉỉki 

DKG 

- Đẩ cỏ di lich lịch sứ'* tòn hỏa DDT 

- Dắì bãi !ìk!!, Xí r lý iĩhất thái DM 

- Đắt cơxĩlôn gián TON 0,$9 0,04 
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STT Chi 1K'U SU' (lọng ilỉỉt MÃ 
Tông 

(iiộn tích 

PtiAn llicođoTi vì hành chinh 

STT Chi 1K'U SU' (lọng ilỉỉt MÃ 
Tông 

(iiộn tích Tbi 1IỈHI 
Củ Chi 

Trung Lập 
Hạ "Thảĩ Mỹ 

Nhuận 
£>úc 

HÌIEÓC 
Hiệp 

Tân An 
llội 

PtiuiVe 
Thạrửi 

Tmng L4p 
Thtiợng 

An 
Nhpn 
Tây 

Ạn 
Phủ 

( ! )  (31 13] (4H5H6H..) Í3) (é) CD $Ị M (LO) |II) |]2} 113! (14} 

-
DlÍi lùm nghĩa /rtaíg, nhử !ỨHg 
lễ, iĩhàh(Kitủnx NĨD ItiO 0,05 

-
I xit xây đị0>gt:ơ sớ khữa học 
atỉíịỉ nghệ DKH 

-

m xậyảitíg cơ sà dịch VỊI xã 
hội DX1Ỉ 

- Đầ chff DCÍỈ 0,03 

2,10 Dãt danh lam tliẳng cànli DDL 

2.11 Đầ sinh hogt cộng dồng DSH 

2.12 
Đấi kl iu vui chơi, gái tri cóng 
cộna 

DKV 

2,B ĐỂíữtại nôngthôn ONT 12,17 0,36 2,36 20 0,34 0,03 0.01 0J5 

2.M Đấtỡlạiđôihị oưl I.2U ĩM 

2.15 Diìl xây d ựny, trụ ST a J qiiiiỉ 1 TSG 0,01 

2.16 
Đat xây Ịnm trự sở của tố chíic 
Sự ílỊjJllệp 

DTS 

2.17 Đat xây dựng cơ sớ ngoại giao DKCi 

2.18 

%w 

Đầtlírỉ nprõrg TIN 0.42 2.18 

%w 1 lắt 5ÒI1& ngòi, kâili, rạch,suổi SON 12.59 2.91 

120 Đấtcỏ mặl IHIÚC chuyên đùng MNC 0,63 0.40 

2.21 sẫ phi nông nghiệp kltát: PNK 

STT C'hi tiÉn Mr ílunji (lất m 

Phân (ln.il đíiii vị chinh 

STT C'hi tiÉn Mr ílunji (lất m 
rỗng diện 

lR-h B i n h  . P b Ú H à a  P t i u ứ c  ì ân Phu -n , TI 1 HồaPliủ 7," " . , ~ Títìỉili TI tạnh 
Mỹ VĩnliAn [rung 1^ 1 : 

Hóng 
Aọ 

Tân Ptiú 
Thông Mỷ 

Hội 1 tutâ 

Phạm 
Vin 
Côi 



oi 12) 0) <4H5Mí>H<-) (!5) (1Ể) 07) <ỉi ỢỌ) (21) {221 m [24! (25) 

i ĐẾt Hỏng "íihivp NMP K3Ó.27 27,73 7,59 2545 5,45 -ki,79 4,72 25^3 181,74 

Trong đó: 

ụ Dắt trồng iúiì L,UA 298,19 8,64 ỮJ0 ỉ „50 13,72 2J$ 4B/i2 22,55 0.]« 12.58 

Tmtgậá: Dẳt chuyên ữồngìừi 
nựớc yựọ i I.6V 45,68 ị4ĩ 

\2 Dất trồng cây hàng năni klìác HNK 1! 8.67 8,96 4,28 1,75 ĩm 27.75 1,02 4 22 12,85 0.26 

1.3 Đấl ừồngeây táu năni CLN 417.46 10.13 0,26 2,1% 9,16 Đl24 17.42 22,89 032 0.20 181.35 

u Đất rtniỊỊ. ptràig liộ RPH 

t.5 Đấl riniỊỊdặcdụn^ RDD 

1.6 Đầt rinig sim xuầl RSX 
TmnỊỉdx đá củ rùngsàti Ỵìiiit 
là rvnR tựtihiừu RSN 

!J Đẩi nuôi (lồng thủy sản MTS ỉ ,74 0.52 0.18 0.26 0,34 

ỉậ Đất làm muôi LMU 

1,9 Đất nông nghiệp khác NKH 021 (Ì.OR ỏ,]3 

2 t>ắl phi Tiông nghiõ|i PN!N H)7,Í9 4,15 WJ8 104» ị\ẶS 10 I0ụ&5 ĨẠ\ 5,15 0,60 im 

Traậgđí: 

2.1 IÁĨI quốc phòiis> CQP 19,89 19,02 

22 Dắtíui ninh CAN 

23 Đíìt khu cống ngỊiiệp SKK 1,15 0.03 1,10 

2,4 Dắt cp CỎÍ1ỊỊ nghiệp SKN 

2.5 Dấi ihuơngmại,dịch vụ TMD 1.57 0.0 ì 

2.6 
LVằt m sớ sàn xiiấí phì nòng 
\v$iệp SKC 2.71 L07 0.02 0.01 Otitì: 0.17 0.89 0,04 0,30 

2.7 
Dat sừdụng cho hoại dộng 
klioángssi 

SKS 

2,8 Đầt sàn MŨII vật lìvu vây dựnR, SKX 
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STT Chi tiêu sứ (lụng đất m 
Tảng 

diện tich 

l>hỉế"in 1hi.fi d(m vi híinh chinh 

STT Chi tiêu sứ (lụng đất m 
Tảng 

diện tich Tliịừản 
Củ Chi 

TninEỉ Lập 
lĩạ 

Tliủi Mỹ 
Nhuận 

Đúc 
ĩlitiử: 
Hiệp 

Tẳn An 
Hội 

PliLiĩk 
Thạnh 

Tiung Lập 
Timmg 

An 
Nhon 
Hy 

<
 1

 
cụ Ũ) © (4H5JI(6)U...I |5Ỉ 16) 0) m (10) (11) 112) 113) (Í4j 

lảm dử gốm 

2.9 
Dầt phát Iriữii hạ tiìng câp íỊuổc 
gia. cắp tmli. cấp huvện, cầp xã 

wrr 55,08 0*26 4,74 9J0 0,19 0.33 2,90 1.32 4.63 0,40 

Trongổố: 

- DằrgííAi rtòíx DGT 41.09 lỗi 9,30 0,05 4.63 tun 
- fkìi ứĩity ÍỊ7Ì DTL Ì2.ÌH 004 0.Í9 0,J3 2.12 1,00 0.002 

- Đáixâydụngcơxờvârì liái DVH 0.07 07 
- Ikh.vẬiiụugcơaớy ié ĐYT 
-

Đá xây dụr% tợ sờ gián dịK và 
đào tạo DtìD (Ul 

-
Đẩ .un í hniỊi cơ sờ thể ÍỈỊC ite 
ữiaơ DTT 

- Đat oầig trình ì rãiiị! híỌTỊg DNL 0,01 0,m 

-
Đíi! cứng Irbih buỊtcbứĩh, vỂh 
ứ&Vĩ 

DBV 

-
Đất .rựi1 dụng khí/ dự trír Lj IKK 
m 

DKG 

- lyil cộ dì tích lịch sư- \ứn ỈKKI DDT 

- Dấ bữì thú, xửỉỷcĨKi ửtáì DRA 

* fííii cssỡíêạgỊao TON 0,59 0,20 0.02 OM 
tìàl ỉảm nghĩa Ịrưtg nhà tang 
lẽ, Iilti ikhi íứỉỊi NTD 1,00 0,02 0.Ỉ5 0,78 

-
Diìt xihchiììỊỉ ctĩSí/kỉxxi Ík/c 
cỗttịlnghệ DKH 

-
ỉkii ,vih'< iiniịỊ cơ sợ dịc h 1V xã 
hội DXH 



STT Chi tiêu sử dụng dất Mà 
Tổng 

diện tích 

Phàn thư) don vị liànli cliíiiti 

STT Chi tiêu sử dụng dất Mà 
Tổng 

diện tích Thị tnấii 
Củ Chi 

Trung LỊp 
Họ 

Thái My 
Nhuận 
Dũc 

Phuóc 
Hiệp 

Tản An 
Hội 

Phưỏc 
Thạnh 

Trung Lập 
1 IKIỌIÌÌỊ 

An 
Nhon 
Tây 

An 
Phủ 

(1) (2) (3) (4h5H&H-Ị (5) (6) (7} (8) (9) (10) (H) 112) (13) (14) 

- fíìl! chợ DCH 0,03 0,03 

2.10 Đất danh lam Ihẳrtịỉ cảnh DDL 

2.11 Dất sinh hoại cộiiií dồng DSII 

2.12 
Dát khu vui choi, giai trí công 
cộng 

DKV 

2.13 Đất ữ tại nòng thốn ONT 12,17 0.12 M 0,55 1,96 0j9 0,44 (U4 0,49 030 0,28 

114 Đất ờ tại đô thị ODT UO 

2.15 Đấl xáydựngỪỊi sử cơ quan TSC 0,0] 0,01 0.002 

2.16 
Dầt xây dựng 1ẠI sờ cùa tô chỨL-
SỊMtghiệp 

DTS 

2.17 Đất xây dụng oơ sỡ ngoại giao DNG 

2.18 Đấtínnguỡng TÍN 0,42 0,42 

2.19 Đat sửng, ngòi, kênh, rạch, suối SON 12.59 2,71 0,05 0,19 6,41 1)33 

2.20 Uất có mặi mróc chuyên dùng MNC 0,63 023 

22] Đất phi nóng nghiệp khác PNK 



Ắ ĩfi >ệ ^ 3. Kê hoạch chuyên Iiiục đích sirdụngdât: 
to k> 

Ihm v ị  t inh:  ha 

STT Chì tiêu sử (lung tlắt Mâ l'óiifỉ ilíịn 
tích 

1'liiìn tlico (lon vị liànli chính 

STT Chì tiêu sử (lung tlắt Mâ l'óiifỉ ilíịn 
tích Thị trấn 

Cù Chi 
Tmng 
Lập Hạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
iXn; 

Pliưủt 
HÌỆP 

Tân An 
Hội 

Phuóc 
Thạnh 

Trung Lập 
IIHÍỤĨIK 

An 
Nhaiỉ 
Tây 

An 
Phú 

0) (2) (3) (4H5>H6W...) (51 (6) (7) (8) (9) (10) (11) <12) (13) (14) 

1 Đất nòng nghiệp chuyển 
MD£ pl)i nô 11» llịịllÌVỊ> NNP/1'IVN 8I9JW 15,41 81.33 11,45 124,39 8£8 24 29,85 20,80 2<ự>4 8,66 

TroiiKitó; 
l.l Đấl trống lúa LUA/PNN 269,05 58,06 1.04 49,12 2M 11,18 13.67 10.96 0.94 0.80 

Tivngitó: Đal chuyên ttvng 
lún >vfĩ'rr LVC/TNN 114,39 29,69 1.97 0.45 ì 1.23 10,22 

1.2 Đát trông cây hàng năm khác HNK/PNN 208.56 4,06 13.81 6,38 32.12 4,40 5.37 6,75 6.85 6,81 3,87 
13 Đất Trồng cậy lâu Iiăm CLN/PNN 338.75 í 135 9,02 3,82 43,15 1.72 8.05 9,42 2,98 12,80 3,99 
1.4 ĐỂt lìmg phòng hộ RPH/PNN 

1.5 Đất rừng đậc đựng R[)n/PNN 

1.6 Đất rùng sàn xuẳt RSX/PNN 
Trong đá: đủt cồ rùng sán 
xuất lù ntĩiụ tự nhiên RSN/PNN 

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 23 0,44 0.01 0.0« 0,05 0,01 0,09 
1.8 líảt lảin muiii I.MU/PNN 
1.9 Đắt nông nghiệp kliáe NKH/PNN 0,44 0,20 

2 
Chuyên dôi CH'cấu sứtlụii" 
dất tiTOig nội hộ đất Iiôiig 
nghiệp 

14030 637 UMI 5,91 4537 L#. 5*1 0,91 123 

Tnmgđỏ: 
2.1 

nát trồng lúa chuyền sang đắt 
trồng cây lâu năm LDA/CLN 92,03 6,27 5.91 1.86 5,61 0.91 1220 

2 2 Đat trầng lúa ehiiyến sang đất 
trồng rimg LUA/LNP 4537 4537 

2.3 Đầttrồng lúa chuyền sangdất 
nuôi trảnị; liiùy san LLỈA/NTS 2,67 1,00 

2.4 Diìt trồng lúầi diưyến Síing đíii LUA/LMU 
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STI Chỉ tiêu sử dụng: tlál Mă 
Tồng lii^n 

tích 

Phiìri 1 IKI) (lim vị hành chinh 

STI Chỉ tiêu sử dụng: tlál Mă 
Tồng lii^n 

tích Thịtmn 
Cù Chi 

Trang 
Lặp Hạ 

Thái 
Mỹ 

Nhuận 
Đik 

Phllóc 
Hiệp 

ràn An 
I4ỘĨ 

lliườc 
Thạnh 

Trniig lỊip 
Tluiựng 

An 
Nhon 
Tây 

An 
Phú 

lủm muối 

2.5 
Đất Inmgcảy hảngnãm khác 
chuyên sang đất nuôi trong 
tìiùy sán 

HNK/NTS 0,23 0,10 

2.6 
Đât trông cây liàiig Iiăni kltáe 
chuyển sangđắl làm muối 

HNK/LMU 

2.7 
Đãt rừiig phòng hộ chuyên 
saiig dất Iiỏng nghiệp không 
phái ià rừng 

RPH/NKR(a) 

2.8 
E>ât rìmg dặc dụng chiryên 
satiỊi đẩt nôtìg nyjiíẹp không 
pliai lù rimg 

RDDvNKR(a) 

2.9 
Dãi rìmg sán xuà chựyẻri 
sang đất nông nghiệp không 
phái là rimg 

RSX/NKR(a) 

Trong đỏ: (út cở rìmgsim 
xuẩt là riniỊỊ tir nhiên RSN/NKR (ư) 

3 
1 >iil [ìlii IMÌIIỊ; nghiệp không 
phái lả (tất ờdiiryền s:m» 
(lất ở 

PKG/OCT 179,14 

srrr Chi liêu sữ (lung dát Mã 
Tông diện 

tích 

Phân theo tliiTi vị liảnb chính 

srrr Chi liêu sữ (lung dát Mã 
Tông diện 

tích 
Bình 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Mui 
1 lùi 

Đông 

Phước 
Vinh An 

Tân 
Phú 

Truns 

Tân 
Thạnh 
Đỏng 

Tân 
Thạnh 

Tây 
Trang An 

Tần 
Thông 

Hội 

Phú 
Mỹ 

Hung 

Phạm 
Vãn 
Còi (1) (2) [31 <4HÍ>I(6>K ..) (15) <!()} (17) (IS) ị 191 (20) (21) (22) (23) (24) 0) 

1 
Dât rnin^ NỊ>hlệ|> 
chuyến sanỊỊ phi nông 
nghiệp 

NNP/PNN 8194« 41,11 31,75 3-U3 37,55 2431 140,81 54,39 ĩ 7,65 29,73 7,29 48,42 

Timgđỏ: 
1.1 Đất trồng lũa LUA/PNN 269,05 9,67 3.25 14,61 8,73 5025 22.90 0.73 10.24 0.44 

Tnmgđồ: Đá chiụvn LUC:/PNN &
 I/.69 -15.6H 3,45 
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STT Qií liêu sử dụng đất Ma 
Tông diện 

tích 

Phân tliMulon vi hành cliính 

STT Qií liêu sử dụng đất Ma 
Tông diện 

tích Bìnli 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Phủ 
11«I 

ĐÔHK 

Phirủc 
VTnli. An 

Tán 
Phủ 

Tncin 

Tân 
Tliạnh 
Đóng 

Tản 
Thạiili 

Tây 
Trung An 

Tàn 
Thông 

Hội 

Phú 
Mỹ 

Hung 

Phạm 
Vãn 
Cội 

(1) (2) (3) (15) Uf» <171 (18) 1») 120) (21) (22) (23) (24) (25} 
irồngỉmmirk 

12 
f )ât trông cáy hàng 
Hãm kliác 

HNK/PNN 208,56 12,51 8.94 12,88 9.88 8,18 33,17 5,61 936 16,05 1.26 031 

1.3 Đất trổng cậy Liu năin CLN/PNN 338,75 18,93 22,81 18.12 1232 7,22 63,07 25,54 7.49 3.44 5.54 47,98 

1.4 [)ất rừng phòng toộ RPH/PNN 

1.5 Dất rùng dặc dụng RDD/HNN 

Ló Dấtrìmgsáimiẩl RSX/PNN 
Trong đó: ik ìỉ cỏ rùng 
sán xua/ là rùng tự 
nhiên 

RSN/PNN 

1.7 
Dât nuôi Irâng tluìy 
săn 

NTS/PNN 2.28 0,75 0,18 028 034 0,08 0.05 

1.8 L)ủt làm muối LMU/PNN 

1.9 Dất nông nghiệp kliác NKH^NN 0.44 0.08 0,03 0,13 

2 
Ch uyển dồi cơ cấu sử 
ilụng diìt trang nói bũ 
dầ( nóng nghiệp 

14030 4,53 64» MẠI  1437 9,21 6^1 2,66 

Trongđó: 

2.1 
Đaí trong iúa chuyền 
SỈÌI11Ị đẩt ítuuịỊ cậy lảu 
năm 

LUA/CLN 92,03 4,53 6.08 17,42 1437 921 5,02 2.66 

22 
L>ât trổng kìa chuyển 
sang đất Đồng rừng 

LUA/LNP 4537 

2.3 
Đảt trồng lúa chuyền 
sang ĩlấí nuôi trồng 
thùv sán 

LUA/NTS 2,67 1,67 

2.4 
Đầttrồiig lúa chuyển 
sang dấl làm muối 

LUA/LMU 

23 Đâtlmngcáyhnng 
tiãm khác chụycn sang 

HNK/NTS 023 0,13 
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STT Chi (ĨC-II sừdụri£<1ẩi Mã 
Tổng diện 

tích 

Phũii lliHt i!nn vi hành chinh 

STT Chi (ĨC-II sừdụri£<1ẩi Mã 
Tổng diện 

tích 
Bỉnh 
Mỹ 

Hòa 
Phú 

Phú 
Hòa 

Đông 

Ptxrôc 
Vĩnli An 

Tãti 
Phú 

TruiUI 

Tản 
Thạnh 
Dôns 

Tân 
Thạnh 
Tây 

Tnmg An 
Tân 

Thông 
Hội 

Phú 
Mỹ 

HưnR 

í^iạin 
Vãíi 
Cội 

(1) ứ) (4H5HGM-) (13) (16) (17) {MỊ {19) i2'lj 121) (22) (23) (24) C ỹ \  
dàl MLhSi (TOtỊgtìiùy sảii 

26 
Đẩt trồng cây hàng 
Iiãiĩì khác cluiyẽo SU31V, 
(fil làm muối 

hnk/lmu 

2.1 

rXỉí nrngphòiffibộ 
duiyên sang đấi Iiông 
nghiệp kJ tông pl tai ì;i 
lừhg 

RPH/NKR(a) 

2.8 

Đấi Tùng dặc dựng 
duiycii Niiikí Jĩií MỎMg 
ngliiẹp klrâig phải là 
tùng 

RDD/NKR(a) 

19 

Đất lửig. sàn xuất 
chuyên Síiiiịỉ dất nỏny 
nị^ỊÍệp không phải là 
rủrig 

RSX/NK.K(a) 

Trongib: fiỉf cè rìữiỊỊ 
sim XỊUÌỊ là rìiịtg lự 
nhiên 

RSm'KR(a) 

3 
t>ill |>lli ÊHÌDỊI nghiệp 
kliòn" phái là đất ỡ 
đurviEi sariỊỊ dùi ờ 
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Ghi dỉù: - Ị(ij gồm dảt sản xuấi nông nghiệp, đất nuôi trồng íháy sán. đất làm muểi vủ ƠLii nông nghiệp khúc. 
-PKO tà iỉạtphi nông nghiệp không phai lù đầt ớ. 
4. KÍ1 hoạch đư;i đát chưa sứ dựng vảo sử dụng 2022: Trên địa bản huyện Củ Chi không còn diện lích dẩt chưa sư dụng. 


